
Trắc 

nghiệm

Thực 

hành

1 CNTT01 Bùi Tuấn Anh 28/10/1973 Tân Yên - Bắc Giang 7,1 7,0 Đạt

2 CNTT02 Cao Đình Cư 05/9/1977 Thuận Thành - Bắc Ninh 7,1 8,5 Đạt

3 CNTT03 Lý Thị Kim Dung 02/8/1985 Mỹ Hào - Hưng Yên 7,0 7,0 Đạt

4 CNTT04 Nguyễn Tiến Đạt 03/10/1996 TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh 7,2 6,5 Đạt

5 CNTT05 Nguyễn Thị Hằng 05/6/1996 Lục Nam - Bắc Giang 7,2 7,5 Đạt

6 CNTT06 Bùi Duy Hiếu 15/9/1992 Phú Xuyên - Hà Nội - - - Bỏ thi

7 CNTT07 Nguyễn Thị Hòa 10/5/1981 Yên Dũng - Bắc Giang 7,2 8,5 Đạt

8 CNTT08 Hoàng Thị Linh 30/9/1982 Yên Dũng - Bắc Giang - - - Bỏ thi

9 CNTT09 Trịnh Xuân Long 25/01/1996 Gia Lâm - Hà Nội 7,0 7,0 Đạt

10 CNTT10 Ngô Văn Lợi 21/7/1987 Lạng Giang - Bắc Giang 7,4 7,0 Đạt

11 CNTT11 Dương Thị Lữ 07/5/1995 Lục Ngạn - Bắc Giang 7,3 8,0 Đạt

12 CNTT12 Lê Văn Ninh 23/5/1988 Lục Nam - Bắc Giang 7,0 7,0 Đạt

13 CNTT13 Nguyễn Thanh Minh 14/11/1980 Tân Yên - Bắc Giang 7,5 8,0 Đạt

14 CNTT14 Ngô Duy Nam 03/5/1983 Việt Yên - Bắc Giang 7,2 8,0 Đạt

15 CNTT15 Chu Thị Minh Nguyệt 30/6/1986 Hiệp Hòa - Bắc Giang 7,0 8,0 Đạt

16 CNTT16 Chu Thị Phượng 25/02/1985 Mỹ Hào - Hưng Yên 8,2 8,0 Đạt

17 CNTT17 Lê Đình Quang 25/8/1987 Việt Yên - Bắc Giang 7,2 7,5 Đạt

18 CNTT18 Mã Thị Tâm 24/10/1996 Yên Thế - Bắc Giang 7,0 7,5 Đạt

19 CNTT19 Nguyễn Mạnh Thắng 09/11/1975 Vụ Bản - Nam Định 7,5 7,5 Đạt

20 CNTT20 Vũ Văn Thuấn 26/8/1966 Thanh Miện - Hải Dương 7,0 7,0 Đạt

21 CNTT21 Nguyễn Thu Thủy 15/4/1979 TP.Bắc Giang - Bắc Giang 7,3 8,0 Đạt

22 CNTT22 Nguyễn Văn Trung 07/4/1990 Tân Yên - Bắc Giang 7,2 8,0 Đạt

23 CNTT23 Trần Thị Cẩm Tú 03/8/1995 Lục Ngạn - Bắc Giang 7,0 7,0 Đạt

Ghi chú

Điểm

Kết quả

NGÀY THI: 17/03/2019

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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Kết quảTT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

24 CNTT24 Chu Thị Cẩm Vân 12/11/1977 Phủ Lý - Hà Nam 7,0 7,5 Đạt

25 CNTT25 Dương Văn Vân 12/11/1985 Hiệp Hòa - Bắc Giang 7,5 7,5 Đạt

26 CNTT26 Doãn Thị Hải Yến 29/01/1990 Quốc Oai - Hà Nội 7,2 7,0 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 26

Số thí sinh bỏ thi: 2

Số thí sinh dự thi: 24

Số thí sinh đạt yêu cầu:  24

Số thí sinh không đạt yêu cầu:     0
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ThS. Đỗ Thị Huyền ThS. Phan Văn Cƣơng

Bắc Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2019

(Đã ký) (Đã ký)
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